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  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A5 
TUẦN HỌC THỨ 31                                   Từ ngày: 21/4/2025 - Đến ngày: 126/4/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

21/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 85 HĐTN Trình diễn thời trang tái chế  

2 301 Tiếng Việt Đọc: Bóp nát quả cam Tivi, thẻ từ 

3 302 

Tiếng Việt Đọc: Bóp nát quả cam: 

 Lồng ghép: ANQP: Giới thiệu thêm một số tấm 

gương anh hùng nhỏ tuổi. 

Tivi 

4 151 Toán Luyện tập( Tiết 1/2) Tivi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 31 ĐSTV   

2 61 GDTC Tung, bắt bóng bằng hai tay  

3  Rèn kĩ năng Viết: Chữ hoa Q (kiểu 2)  

3 

22/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 304 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Bóp nát quả cam. Tivi , chữ mẫu 

2 152 Toán Luyện tập( Tiết 2/2) Tivi 

3  Tiếng Anh   

4  TC T. Anh   

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 306 Tiếng Việt Đọc: Chiếc rễ đa tròn. Tivi 

2 31 Âm nhạc Học bài hát Ngày hè vui  

3  KNS  Bảng phụ 

4 

23/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 306 

Tiếng Việt Đọc: Chiếc rễ đa tròn. 

Lồng ghép: Bác Hồ và những bài học cuộc sống. Bài 8: 

Bài học từ hòn đá giữa đường 

Tivi, thẻ từ 

2 307 
Tiếng Việt Viết: Nghe viết: Chiếc rễ đa tròn.   Viết hoa tên người. 

Phân biệt iu/ưu, im/iêm. 

Tivi 

3 62 GDTC Tung, bắt bóng bằng hai tay  

4 31 Mĩ thuật Tạo hình rô - bốt (T1)  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 153 

Toán Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu(Tiết 1/1) 

Lồng ghép CDS: Làm quen với việc thu thập, phân 

loại, kiểm đếm các đối tượng thống kê (trong một số 

tình huống đơn giản). 

Tivi, Bảng phụ 

2 61 TNXH Các mùa trong năm - Tiết 1/2 Tivi 

3 86 HĐTN Lớp học xanh Tivi 

5 

24/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 308 Tiếng Việt Luyện tập: MRVT về Bác Hồ và nhân dân. Tivi, Bảng phụ 

2  Tiếng Anh   

3  TC - GDTC   

4 154 Toán Biểu đồ tranh( Tiết 1/2) Tivi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 309 Tiếng Việt Luyện tập: Viết đoạn văn kể một sự việc. Tivi 

2 31 Đạo đức  Tìm hiểu quy định nơi công cộng Tivi, Bảng phụ 

3  
Rèn kĩ năng Đọc mở rộng  Tivi 

6 

25/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 310 

Tiếng Việt Bù Đọc- T4: Trên các miền đất nước( Tiết 1+2 Lồng 

ghép: ANQP: Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất 

nước, thêm yêu văn hóa Việt Nam. 

Tivi, Bảng phụ 

2 155 Toán Luyện tập( Tiết 2/2) Tivi 

3  

Rèn kĩ năng Đọc mở rộng 

 Lồng ghép: QTE CĐ 3: Đất nước và cộng đồng 

Bảng phụ 

4 62 TNXH Các mùa trong năm - Tiết 2/2 Tivi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 311 

Tiếng Việt Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật bằng 

tre hoặc gỗ.  

Lồng ghép GD địa phương Thành phố Hà Nội - 

Nghề làm quạt ở Chàng Sơn (Tiết 2) 

Tivi 

2  Rèn kĩ năng Dạy bù Đạo đức: Tìm hiểu quy định nơi công cộng Bảng phụ 

3 87 HĐTN Dạy bù Tuần 32 -. Nghề của mẹ, nghề của cha( tiết 1+2) Tivi 



      

7 

26/4 

Bù 

ngày 

2/5 
 

 

312  Tiếng Việt Đọc: Đất nước chúng mình. Tivi, Bảng phụ 

 156 Toán Đẩy bài: Tuần 32: Chắc chắn, có thể, không thể Tivi 

313  

Rèn kĩ năng Đọc: Đất nước chúng mình. Lồng ghép: Bác Hồ và 

những bài học cuộc sống. Bài 5: Yêu thương nhân dân 

Bảng phụ 

 63 

TNXH ( Gộp bài T3+5) Một số thiên tai thường gặp - Tiết 

1+2 

- Lồng ghép: Dạy GD KNCDS + Lồng ghép ANQP 

Tivi 

 

314  Tiếng Việt Viết: Chữ hoa V (kiểu 2) Tivi 

315  Rèn kĩ năng Nói và nghe: Kể chuyện Thánh Gióng. Bảng phụ 

 88 HĐTN SHL/SHS: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới. Lớp học xanh Hoa thi đua 

     Số lượt sử dụng đồ dùng: 31 lượt  

Khối trưởng       Giang Biên, ngày   14   tháng  4   năm 2025  
                                                                                   Giáo viên 2A5 

                                                                                                                                     

                                                             

                                                                                                 

   



  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A5 
TUẦN HỌC THỨ 32                                   Từ ngày: 14/4/2025 - Đến ngày: 18/4/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

28/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 89 HĐTN Ngày hội đọc sách  

2 316 Tiếng Việt Đọc: Chuyện quả bầu. Tivi, thẻ từ 

3 317 Tiếng Việt Đọc: Chuyện quả bầu. Tivi 

4 157 
Toán Đẩy Toán Thứ 3: Thực hành và trải nghiệm thu 

thập, phân loại, kiểm đếm số liệu( Tiết 1/1) 

Tivi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 32 

ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề – Nghe giới 

thiệu về lịch sử, ý nghĩa ngày thành lập Đội TNTP 

 

2  GDTC Tại chỗ ném rổ  

3  

Rèn kĩ năng ( Gộp bài T3+5) Một số thiên tai thường gặp - Tiết 

1+2 

- Lồng ghép: Dạy GD KNCDS + Lồng ghép 

ANQP 

Bảng phụ 

3 

29/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 318 Tiếng Việt Đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa. Tivi , chữ mẫu 

2 158 
Toán Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm 

đếm số liệu( Tiết 1/1) 

Tivi 

3  Tiếng Anh   

4  TC T. Anh   

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 319 Tiếng Việt Đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa. Tivi 

2 32 
Âm nhạc Ôn tập bài hát: Ngày hè vui. Nghe nhạc: Mùa hè 

ước mong 

 

3 320 

KNS Viết: Nghe viết: Khám  phá đáy biển ở Trường Sa. 

Phân biệt it/uyt, ươu/iêu, in/inh. 

Bảng phụ 

4 

30/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1    Tiếng Việt 

NGHỈ LỄ 30/4+ 1/5 

 

2  Tiếng Việt  

3  GDTC  

4  Mĩ thuật  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  Toán  

2  TNXH  

3  HĐTN  

5 

1/5 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1  Tiếng Việt  

2  Tiếng Anh  

3  TC - GDTC  

4  Toán  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Tiếng Việt  

2  Đạo đức  

3  
Rèn kĩ năng  

6 

2/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Tiếng Việt 

NGHỈ DẠY BÙ THỨ 7 

NGÀY 26/4 

 

2  Toán  

3  Rèn kĩ năng  

4  TNXH  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Tiếng Việt  

2  Rèn kĩ năng  

3  HĐTN  

     Số lượt sử dụng đồ dùng:8 lượt 

Khối trưởng       Giang Biên, ngày    14   tháng   4   năm 2025 
                                                                                   Giáo viên 2A5 

                                                                                                                                     

                                                             

                                                                                                 

 


